
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHIẾU TIẾP NHẬN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 07 năm 2020Số: 200001098/PCBA-HCM

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A

SỞ Y TẾ TP HỒ CHÍ MINH

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY CỔ PHẦN SEADENT

3. Số văn bản đề nghị của cơ sở: 150520/SEADENT  Ngày: 19/05/2020
2. Địa chỉ: Số 9 Đường Lam Sơn, Phường 05, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

4. Trang thiết bị y tế thuộc loại A

7. Thành phần hồ sơ:

Tên trang thiết bị y tế: SILICONE LẤY DẤU RĂNG
Chủng loại/mã sản phẩm: Theo phụ lục
Tên cơ sở sản xuất: Theo phụ lục
Địa chỉ cơ sở sản xuất: Theo phụ lục
Tiêu chuẩn áp dụng: Tiêu chuẩn quản lí sản xuất ISO 13485:2016
5. Thông tin về chủ sở hữu trang thiết bị y tế :
Tên chủ sở hữu: DMG CHEMISCH - PHAMARZEUTISCHE FABRIK GMBH
Địa chỉ chủ sở hữu: ELBGAUSTRASE 248, 22547 HAMBURG, GERMANY
6. Thông tin về cơ sở bảo hành:

1 Phụ lục chi tiết trang thiết bị y tế x

2 Bản phân loại trang thiết bị y tế x

3 Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ. x

4 Giấy ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế x

5 Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành x

6 Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật TTBYT theo mẫu số 1 Phụ lục 8 x

7 Giấy chứng nhận hợp chuẩn hoặc Bản tiêu chuẩn mà chủ sở hữu trang thiết bị y tế công
bố áp dụng

x

8 Kết quả đánh giá các thông số hóa, lý, vi sinh và các thông số khác do cơ sở đủ điều
kiện theo quy định của pháp luật về đánh giá sự phù hợp cấp đối với trang thiết bị y tế
sản xuất trong nước

x

9 Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế x

10 Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế x



11 Giấy chứng nhận lưu hành tự do còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ đối với trang thiết
bị y tế nhập khẩu hoặc Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết
bị y tế đối với TTBYT sản xuất trong nước

x

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ

Phạm Thị Thanh Huyền



STT Tên TTBYT Chủng loại / Mã sản phẩm
Chủng loại / Mã sản phẩm trên 

Invoice
Hãng, Nước sản xuất Hãng, nước chủ sở hữu

1 Silicone lấy dấu răng Luxaform (Discs)_110415 Luxaform 72 Tabletten_110415

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

2 Silicone lấy dấu răng
Honigum Automix Light Fast 

Sample_9040

Honigum AM Light Fast 

Muster_9040

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

3 Silicone lấy dấu răng
Honigum Automix Light 50ml 

Sample_9041
Honigum Light 50 ml Muster_9041

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

4 Silicone lấy dấu răng
LuxaBite Economy Pack (Variant 

Automix)_110558

Luxabite Automix GPA 

5DKS_110558

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

5 Silicone lấy dấu răng
Luxabite Package (Variant 

Automix)_110560
Luxabite Automix NPA_110560

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

6 Silicone lấy dấu răng
Silagum-Putty Standard 

Refill_909018
Silagum Putty 2x262ml_909018

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

7 Silicone lấy dấu răng Silagum-Putty Soft Refill_909019
Silagum Putty Soft 

2x262ml_909019

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

8 Silicone lấy dấu răng
Silagum-Putty Soft Economy 

Pack_909036

Silagum Putty Soft 

8x262ml_909036

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

9 Silicone lấy dấu răng Silagum-Putty Fast Refill_909037
Silagum Putty Fast 

2x262ml_909037

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

10 Silicone lấy dấu răng
Silagum-Putty Fast Economy 

Pack_909038

Silagum Putty Fast 

8x262ml_909038

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DANH MỤC ĐÍNH KÈM 



11 Silicone lấy dấu răng
Silagum-Automix Comfort Intro 

Kit_909087

Silagum Comfort Intro 

25ml_909087

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

12 Silicone lấy dấu răng
Silagum-Automix Comfort 

Refill_909088

Silagum Comfort 1x25 ml + 

5_909088

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

13 Silicone lấy dấu răng Silagum-Comfort Varnish_909089
Silagum Comfort Varnish 

2x10ml_909089

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

14 Silicone lấy dấu răng Silagum-Comfort Primer_909090 Silagum Comfort Primer_909090

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

15 Silicone lấy dấu răng
Silagum-Putty Standard Economy 

Pack_909405
Silagum Putty 8x262ml_909405

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

16 Silicone lấy dấu răng
Silagum-Putty Standard Economy 

Pack_909420
Silagum Putty 16x262ml_909420

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

17 Silicone lấy dấu răng
Silagum Light Economy Pack (Variant 

Handmix)_909422
Silagum HM Light 8x110g_909422

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

18 Silicone lấy dấu răng
Silagum-Mono Economy Pack 

(Variant Handmix)_909427

Silagum HM Mono 

8x170g_909427

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

19 Silicone lấy dấu răng
Silagum-Putty Soft Economy 

Pack_909485

Silagum Putty Soft 

16x262ml_909485

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

20 Silicone lấy dấu răng Silagum Bite_909509
Silagum AM Bite 2x25 ml + 10 

+_909509

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

21 Silicone lấy dấu răng
Silagum-Putty Soft Refill (Variant 

MixStar)_909534

Silagum MS Putty Soft 1 + 

10_909534

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức



22 Silicone lấy dấu răng
Silagum-Putty Soft Economy 

Pack(Variant MixStar)_909535

Silagum MS Putty Soft 5 + 

50_909535

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

23 Silicone lấy dấu răng
Honigum-Heavy Package(Variant 

MixStar)_909537

Honigum MS Heavy 1 + 

10_909537

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

24 Silicone lấy dấu răng
Honigum-Heavy  Economy Pack 

(Variant MixStar)_909538

Honigum MS Heavy 5 + 

50_909538

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

25 Silicone lấy dấu răng
Honigum-Light Package (Variant 

Automix)_909539

Honigum AM Light 4 x 25 ml + 

16_909539

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

26 Silicone lấy dấu răng
Honigum-Mono Package (Variant 

Handmix)_909551
Honigum HM Mono_909551

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

27 Silicone lấy dấu răng
Honigum-Mono Package (Variant 

MixStar)_909568
Honigum MS Mono 1 + 10_909568

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

28 Silicone lấy dấu răng
Honigum-Mono Economy Pack 

(Variant MixStar)_909569
Honigum MS Mono 5 + 50_909569

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

29 Silicone lấy dấu răng
Honigum-Heavy Fast 

Package(Variant MixStar)_909637

Honigum MS Heavy Fast 5 + 

50_909637

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

30 Silicone lấy dấu răng
Honigum-Heavy Fast 

Package(Variant MixStar)_909638

Honigum MS Heavy Fast 1 + 

10_909638

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

31 Silicone lấy dấu răng
Honigum-Light Fast Package(Variant 

Automix)_909639

Honigum AM Light Fast 4 x 25 

ml_909639

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

32 Silicone lấy dấu răng
Honigum-Light Economy Pack 

(Variant Automix)_909690

Honigum AM Light 16 x 25 ml + 

50_909690

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức



33 Silicone lấy dấu răng
Honigum-Light Fast Economy Pack 

(Variant Automix)_909691

Honigum AM Light Fast 16 x 25 

m_909691

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

34 Silicone lấy dấu răng
StatusBlue Package (Variant 

MixStar)_909693
Status Blue MS 1 + 10_909693

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

35 Silicone lấy dấu răng
StatusBlue Economy Pack (Variant 

MixStar)_909694
Status Blue MS 5 + 50_909694

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

36 Silicone lấy dấu răng
Silagum-Light Refill (Variant 

Automix)_909713

Silagum AM Light NH S-

DK_909713

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

37 Silicone lấy dấu răng
Silagum-Light Fast Refill (Variant 

Automix)_909714

Silagum AM Light Fast SH S-

DK_909714

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

38 Silicone lấy dấu răng
Silagum Light Economy Pack (Variant 

Automix)_909715

Silagum AM Light NH S-DK 

8x_909715

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

39 Silicone lấy dấu răng
Silagum-Medium Package (Variant 

Automix)_909716

Silagum AM Medium NH S-

DK_909716

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

40 Silicone lấy dấu răng
Silagum-Medium Fast Package 

(Variant Automix)_909717

Silagum AM Medium SH S-

DK_909717

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

41 Silicone lấy dấu răng
Silagum-Mono Refill (Variant 

Automix)_909718
Silagum AM Mono S-DK_909718

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

42 Silicone lấy dấu răng
Silagum-Mono Economy Pack 

(Variant Automix)_909719

Silagum AM Mono S-DK 

8x_909719

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

43 Silicone lấy dấu răng
Silagum Light Fast Economy Pack 

(Variant Automix)_909720

Silagum AM Light SH S-DK 

8x_909720

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức



44 Silicone lấy dấu răng
Silagum Mono Economy Pack 

(Variant Automix)_909733

Silagum AM Mono 40 S-DK 

Uni's_909733

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

45 Silicone lấy dấu răng
O-Bite Package (Variant 

Automix)_909765
O-Bite 2x50ml + 12_909765

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

46 Silicone lấy dấu răng
Honigum-Heavy Package (Variant 

Automix)_909766
Honigum Automix Heavy_909766

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

47 Silicone lấy dấu răng
O-Bite Economy Pack (Variant 

Automix)_909767
O-Bite 8x50ml + 50_909767

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

48 Silicone lấy dấu răng
Silagum Light Fast (Variant 

Automix)_909768

Silagum AM Light SH S-DK 8x 

OT_909768

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

49 Silicone lấy dấu răng
StatusBlue Package (Variant 

Automix)_909790
Status Blue 4:1 NPA_909790

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

50 Silicone lấy dấu răng
StatusBlue Economy Pack (Variant 

Automix)_909791
Status Blue 4:1 GPA_909791

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

51 Silicone lấy dấu răng
Honigum-Mono Package (Variant 

Automix)_909830
Honigum AM Mono 50ml_909830

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

52 Silicone lấy dấu răng
Honigum-Light Package (Variant 

Automix)_909831
Honigum Automix Light_909831

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

53 Silicone lấy dấu răng
Honigum-Light Fast Package (Variant 

Automix)_909832

Honigum Automix Light 

Fast_909832

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

54 Silicone lấy dấu răng
Honigum-Mono Economy Pack 

(Variant Automix)_909834

Honigum AM Mono 8x50ml + 

20_909834

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức



55 Silicone lấy dấu răng
Honigum-Light Economy Pack 

(Variant Automix)_909835

Honigum AM Light 8x50ml + 

50_909835

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

56 Silicone lấy dấu răng
Honigum-Light Fast Economy Pack 

(Variant Automix)_909836

Honigum AM Light Fast 8x50 + 

50_909836

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

57 Silicone lấy dấu răng
Honigum-Heavy Economy Pack 

(Variant Automix)_909837

Honigum Automix Heavy 

8x50ml_909837

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

58 Silicone lấy dấu răng
Honigum-Heavy Fast Package 

(Variant Automix)_909838

Honigum Automix Heavy 

Fast_909838

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

59 Silicone lấy dấu răng
Honigum-Heavy Fast Economy Pack 

(Variant Automix)_909839

Honigum Automix Heavy Fast 

8x50_909839

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

60 Silicone lấy dấu răng
Silagum Light (Variant 

Handmix)_909855
Silagum HM Light 2x10_909855

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

61 Silicone lấy dấu răng
Silagum Light Economy Pack (Variant 

Automix)_909891

Silagum Light 8x50ml ohne 

Tips_909891

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

62 Silicone lấy dấu răng
Honigum-Light Economy Pack 

(Variant Automix)_909892

Honigum Light 8x50ml ohne 

Tips_909892

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

63 Silicone lấy dấu răng Silagum Putty Fast_909895
Silagum Putty Fast + 

2x315ml_909895

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

64 Silicone lấy dấu răng Silagum Putty Sort_909896
Silagum Putty Soft 

2x315ml_909896

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

65 Silicone lấy dấu răng Silagum Putty_909897 Silagum Putty 2x315ml_909897

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức



66 Silicone lấy dấu răng Silagum Mono_909898
Silagum AM Mono 8x50ml o. 

Tips_909898

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

67 Silicone lấy dấu răng
Honigum-Mono Economy Pack 

(Variant Automix)_909911

Honigum Mono 8x50ml ohne 

Tips_909911

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

68 Silicone lấy dấu răng
Honigum-Heavy Economy Pack 

(Variant Automix)_909912

Honigum Heavy 8x50ml ohne 

Tips_909912

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

69 Silicone lấy dấu răng
Silagum Comfort Sort 

Relining_909950

Silagum Comfort 8x50ml o. 

Tips_909950

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

70 Silicone lấy dấu răng
Silagum Comfort Sort 

Relining_909951

Silagum Comfort 1x50ml + 

12_909951

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

71 Silicone lấy dấu răng
O-Bite Economy Pack (Variant 

Automix)_909967
O-Bite 8x50ml ohne MK_909967

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

72 Silicone lấy dấu răng
Honigum-Light Fast Economy Pack 

(Variant Automix)_909982

Honigum Light Fast AM 8x 

OT_909982

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

73 Silicone lấy dấu răng Honigum-Putty Sort Package_919364
Honigum Putty Soft 

2x450ml_919364

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

74 Silicone lấy dấu răng
Honigum-Putty Sort Fast 

Package_919365

Honigum Putty Soft Fast 

2x450ml_919365

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

75 Silicone lấy dấu răng
Honigum-Putty Rigid Fast 

Package_919366

Honigum Putty Rigid Fast 

2x450_919366

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

76 Silicone lấy dấu răng
Honigum-Putty Sort Economy 

Pack_919369

Honigum Putty Soft 

8x450ml_919369

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức



77 Silicone lấy dấu răng
Honigum-Putty Sort Fast Economy 

Pack_919370

Honigum Putty Soft Fast 

8x450ml_919370

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

78 Silicone lấy dấu răng
Honigum-Putty Rigid Fast Economy 

Pack_919371

Honigum Putty Rigid Fast 

8x450_919371

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

79 Silicone lấy dấu răng
Honigum-Mixstar Putty 

Package_919374
Honigum MS Putty 1 + 10_919374

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

80 Silicone lấy dấu răng
Honigum-Mixstar Putty 

Package_919375
Honigum MS Putty 5 + 50_919375

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

81 Silicone lấy dấu răng
Honigum Pro-Putty Sort 

Package_929364

Honigum Pro Putty Soft 

2x450ml_929364

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

82 Silicone lấy dấu răng
Honigum Pro-Putty Sort Fast 

Package_929365

Honigum Pro Putty Soft Fast 

2x450_929365

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

83 Silicone lấy dấu răng
Honigum Pro-Putty Rigid Fast 

Package_929366

Honigum Pro Putty Rigid 

Fast_929366

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

84 Silicone lấy dấu răng
Honigum Pro-Putty Sort Economy 

Pack_929369

Honigum Pro Putty Soft 

8x450ml_929369

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

85 Silicone lấy dấu răng
Honigum Pro-Putty Sort Fast 

Economy Pack_929370

Honigum Pro Putty Soft Fast 

8x_929370

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

86 Silicone lấy dấu răng
Honigum Pro-Putty Rigid Fast 

Economy Pack_929371

Honigum Pro Putty Rigid Fast 

8x_929371

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

87 Silicone lấy dấu răng
Honigum Pro-Putty Package (Variant 

Mixstar)_929374

Honigum Pro Putty MS 

1x380ml_929374

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức



88 Silicone lấy dấu răng
Honigum Pro-Putty Economy Pack 

(Variant Mixstar)_929375

Honigum Pro Putty MS 

5x380ml_929375

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

89 Silicone lấy dấu răng
Honigum Pro-Heavy Package 

(Variant Mixstar)_929537

Honigum Pro Heavy MS 

1x380ml_929537

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

90 Silicone lấy dấu răng
Honigum Pro-Heavy Economy Pack 

(Variant Mixstar)_929538

Honigum Pro heavy MS 

5x380ml_929538

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

91 Silicone lấy dấu răng
Honigum Pro-Light Package (Variant 

Automix)_929539

Honigum Pro Light AM 

4x25ml_929539

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

92 Silicone lấy dấu răng
Honigum Pro-Mono Package (Variant 

MixStar)_929568

Honigum Pro Mono MS 

380ml_929568

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

93 Silicone lấy dấu răng
Honigum Pro-Mono Economy Pack 

(Variant MixStar)_929569

Honigum Pro Mono MS 

5x380_929569

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

94 Silicone lấy dấu răng
Honigum Pro-Heavy Fast Economy 

Pack (Variant MixStar)_929637

Honigum Pro Heavy Fast MS 

5x_929637

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

95 Silicone lấy dấu răng
Honigum Pro-Heavy Fast Package 

(Variant MixStar)_929638

Honigum Pro Heavy Fast MS 

380ml_929638

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

96 Silicone lấy dấu răng
Honigum Pro-Light Fast Package 

(Variant Automix)_929639

Honigum Pro Light Fast AM 

4x25_929639

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

97 Silicone lấy dấu răng
Honigum Pro-Light Economy Pack 

(Variant Automix)_929690

Honigum Pro Light AM 

16x25ml_929690

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức



98 Silicone lấy dấu răng
Honigum Pro-Light Fast Economy 

Pack (Variant Automix)_929691

Honigum Pro Light Fast AM 

16x25_929691

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

99 Silicone lấy dấu răng
Honigum Pro-Heavy Package(Variant 

Automix)_929766

Honigum Pro Heavy AM 

2x50ml_929766

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

100 Silicone lấy dấu răng
Honigum Pro-Mono Package(Variant 

Automix)_929830

Honigum Pro Mono 

2x50ml_929830

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

101 Silicone lấy dấu răng
Honigum Pro-Light Package(Variant 

Automix)_929831

Honigum Pro Light AM 

2x50ml_929831

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

102 Silicone lấy dấu răng
Honigum Pro-Light Fast 

Package(Variant Automix)_929832

Honigum Pro Light Fast AM 

2x50_929832

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

103 Silicone lấy dấu răng
Honigum Pro- Mono Economy 

Pack(Variant Automix)_929834

Honigum Pro Mono AM 

8x50ml_929834

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

104 Silicone lấy dấu răng
Honigum Pro- Light Economy 

Pack(Variant Automix)_929835

Honigum Pro Light AM 

8x50ml_929835

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

105 Silicone lấy dấu răng
Honigum Pro- Light Fast Economy 

Pack(Variant Automix)_929836

Honigum Pro Light Fast AM 

8x50_929836

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

106 Silicone lấy dấu răng
Honigum Pro- Heavy Economy 

Pack(Variant Automix)_929837

Honigum Pro Heavy AM 

8x50ml_929837

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

107 Silicone lấy dấu răng
Honigum Pro- Heavy Fast 

Package(Variant Automix)_929838

Honigum Pro Heavy Fast AM 

2x50_929838

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức



108 Silicone lấy dấu răng
Honigum Pro- Heavy Fast Economy 

Pack(Variant Automix)_929839

Honigum Pro Heavy Fast AM 

8x50_929839

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

109 Silicone lấy dấu răng
Honigum Pro- Mono Fast 

Package(Variant Automix)_929976

Honigum Pro Mono Fast AM 

2x50_929976

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

110 Silicone lấy dấu răng
Honigum Pro- Mono Fast Economy 

Pack(Variant Automix)_929977

Honigum Pro Mono Fast AM 

8x50ml_929977

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

111 Silicone lấy dấu răng
Honigum Pro- Mono Fast Economy 

Pack(Variant MixStar)_929979

Honigum Pro Mono Fast MS 

5x380_929979

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức

DMG Chemisch – 

Pharmazeutische Fabrik 

GmbH, Đức
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